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BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM  
  

Kính gửi: Quý Khách Hàng   
  

Công ty VPP Phương Nam xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá Văn Phòng Phẩm như sau:   
STT TÊN HÀNG Xuất Xứ ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)   

1  Accord nhựa Unicorn Trung Quốc Cái 16,000   
2  Accord sắt SDI 0946 Trung Quốc Cái 22,000   
3  Accord sắt SDI 0946 Trung Quốc Cái 22,000   
4  Bấm 2 lỗ KW-Trio 912 PU-T02 16 tờ Đài Loan Cái 72,000   
5  Bấm 2 lỗ KW-Trio 978 PU-T03 30 tờ Đài Loan Cái 110,000   
6  Bấm kim số 10 Plus ST-010E ST-P01 Nhật Cái 30,000   
7  Bấm kim số 3 SDI 1137 Đài Loan Cái 75,000   
8  Bàn cắt 600 Việt Nam Cái 27,000   
9  Bàn cắt giấy A3 Việt Nam Cái 270,000   
10  Bàn cắt giấy A4 Việt Nam Cái 260,000   
11  Băng keo 2 mặt 1.2cm Việt Nam Cuộn 2,000   
12  Băng keo 2 mặt 2.4cm Việt Nam Cuộn 4,000   
13  Băng keo 2 mặt 5cm Việt Nam Cuộn 8,000   
14  Băng keo dán tiền 3M Mỹ Cuộn 51,000   
15  Băng keo điện Việt Nam Cuộn 10,000   
16  Băng keo đục 4.7cm 100yard Việt Nam Cuộn 11,000   
17  Băng keo giấy 2.4cm Việt Nam Cuộn 5,600   
18  Băng keo giấy 5cm Việt Nam Cuộn 11,200   
19  Băng keo màu Việt Nam Cuộn 13,000   
20  Băng keo simili Việt Nam Cuộn 12,000   
21  Băng keo trong 2.4cm 80yard Việt Nam Cuộn 5,000   
22  Băng keo trong 4.7cm 100yard Việt Nam Cuộn 10,800   
23  Băng keo vải Việt Nam Cuộn 25,000   
24  Băng keo văn phòng 1.8cm Việt Nam Cuộn 1,400   
25  Băng keo xốp 2 mặt 2.4cm Việt Nam Cuộn 11,000   
26  Bảng tên da Việt Nam Cái 2,500   
27  Bao thư 12 x 22 cửa sổ ĐL 80 Việt Nam Xấp 40,000   
28  Bao thư 12 x 22 ĐL 80 Việt Nam Xấp 25,000   
29  Bao thư A4 trắng Việt Nam Xấp 90,000   
30  Bao thư A5 trắng Việt Nam Xấp 35,000   
31  Bao thư trắng 12*18 có keo Việt Nam Xấp 25,000   
32  Bao thư viền sọc Việt Nam Xấp 15,000   
33  Bìa 100 lá A4 Flexoffice FO-DB05 Việt Nam Cái 82,000   
34  Bìa 2 Kẹp A4 Việt Nam Cái 29,000   
35  Bìa 2 Kẹp F4 Việt Nam Cái 30,000   
36  Bìa 20 lá A4 Flexoffice FO-DB01 Việt Nam Cái 32,000   
37  Bìa 3 dây giấy Việt Nam Cái 14,000   
38  Bìa 40 lá A4 Flexoffice FO-DB02 Việt Nam Cái 45,000   
39  Bìa 60 lá A4 Flexoffice FO-DB03 Việt Nam Cái 58,000   
40  Bìa 80 lá A4 Flexoffice FO-DB04 Việt Nam Cái 75,000   
41  Bìa Accor A4 Thiên Long Thái Lan Cái 5,400   
42  Bìa cây A4 Thiên Long RC-02 Việt Nam Cái 4,000   
43  Bìa còng bật A5 7F 2si Việt Nam Cái 34,000   
44  Bìa còng bật F4 5F 1si (Eagle) Việt Nam Cái 34,000   
45  Bìa còng bật F4 5F 2si (Eagle) Việt Nam Cái 34,000   
46  Bìa còng bật F4 7F 1si (Kokuyo) Việt Nam Cái 55,000   
47  Bìa còng bật F4 7F 2si (Kokuyo) Nhật Cái 55,000   
48  Bìa còng cua nhựa A4 2.5F Việt Nam Cái 20,000   
49  Bìa còng cua nhựa A4 3.5F Việt Nam Cái 21,000   



50  Bìa còng cua si A4 3.5F Việt Nam Cái 22,000   
51  BÌA CÒNG F4 FLEXOFFICE 70MM FO-LAF14 (1 MẶT SI) Việt Nam Cái 34,000   
52  Bìa còng Flexoffice 70A4 FO-BC12 Việt Nam Cái 45,000   
53  Bìa còng Flexoffice 70F4 FO-BC14 Việt Nam Cái 45,000   
54  Bìa còng Flexoffice 90A4 FO-BC17 Việt Nam Cái 68,000   
55  Bìa còng Flexoffice 90F4 FO-BC18 Việt Nam Cái 68,000   
56  Bìa còng TL-LAF50-F4 Việt Nam Cái 43,000   
57  Bìa còng TL-LAF70-A4 Việt Nam Cái 43,000   
58  Bìa Cột Dây Nhựa A4 Việt Nam Cái 7,500   
59  Bìa Cột Dây Nhựa F4 Việt Nam Cái 8,500   
60  Bìa hộp simili không dây 10cm TM BF-T02 xanh Việt Nam Cái 32,000   
61  Bìa kiếng A3 -1.2 Việt Nam Cái 125,000   
62  Bìa kiếng A3 -1.5 Việt Nam Cái 155,000   
63  Bìa kiếng A4 -1.2 (100 tờ) Việt Nam Cái 56,000   
64  Bìa kiếng A4 -1.5 (100 tờ) Việt Nam Cái 62,000   
65  Bìa lá A4 Flexoffice FO-CH03 Việt Nam Cái 2,300   
66  Bìa lỗ 400gr - A4 Việt Nam Cái 37,000   
67  Bìa lỗ A4 Flexoffice FO-CS02 Việt Nam Cái 60,000   
68  Bìa lỗ A4 Flexoffice FO-CS03 Việt Nam Cái 72,000   
69  Bìa lỗ A4 Plus 92-372B ( RE-P01) Nhật Cái 155,000   
70  Bìa lỗ A4 Sure Mark SQ-5006 RE-S02 trong (100 tờ/hộp) Đài Loan Cái 125,000   
71  Bìa nhẫn 2-ORing 25 Flexoffice FO-ORB01 Việt Nam Cái 21,000   
72  Bìa nhẫn 2-ORing 30 Flexoffice FO-ORB02 Việt Nam Cái 21,000   
73  Bìa nhẫn 2-ORing 35 Flexoffice FO-ORB03 Việt Nam Cái 21,000   
74  Bìa nút A4 Flexoffice có in FO-CBF05(FO-2434) Việt Nam Cái 4,500   
75  Bìa nút A5 My Clear Việt Nam Cái 2,800   
76  Bìa nút F4 Flexoffice có in FO-CBF01 Việt Nam Cái 4,500   
77  Bìa nút F4 Flexoffice có in FO-CBF04(FO-2636) Việt Nam Cái 4,500   
78  Bìa nút F4 My clear Việt Nam Cái 3,500   
79  BÌA REPORT FILE THIÊN LONG RFA4 Việt Nam Cái 5,500   
80  Bìa Thái thường Việt Nam Cái 35,000   
81  Bìa Thơm A4 Dày Việt Nam Cái 90,000   
82  Bìa Treo Việt Nam Cái 9,000   
83  Bìa trình ký đơn A4 Mica Việt Nam Cái 31,000   
84  Bìa trình ký đơn Flexoffice FO-CB02 Việt Nam Cái 22,000   
85  Bìa trình ký đơn Flexoffice FO-CB04 Việt Nam Cái 22,000   
86  Bìa trình ký đơn Flexoffice FO-CB05 Việt Nam Cái 31,000   
87  Bìa trình ký đơn simili A4 GP Việt Nam Cái 38,000   
88  Bìa trình ký kép Flexoffice FO-CB01 Việt Nam Cái 35,000   
89  Bìa trình ký kép Flexoffice FO-CB03 Việt Nam Cái 35,000   

90
 Bìa trình ký kép màu Pastel nhựa PP Thiên Long Flexoffice FO-
CB03 Việt Nam Cái 35,000   

91  Bột giặt OMO Comfort 720g WP-O06 Việt Nam Bịch 42,000   
92  Bút bi dính bàn đôi Bến Nghé - 3 màu / đôi Việt Nam Cây 15,000   
93  Bút bi đế cắm Thiên Long PH-02 Việt Nam Cây 18,000   
94  Bút Bi Flexoffice FO-024 Việt Nam Cây 3,700   
95  Bút bi Thiên Long 023 Việt Nam Cây 4,500   
96  Bút bi Thiên Long 025 Việt Nam Cây 5,200   
97  Bút bi Thiên Long 027 Việt Nam Cây 3,600   
98  Bút bi Thiên Long 031 Việt Nam Cây 8,500   
99  Bút bi Thiên Long 036 Việt Nam Cây 11,000   

100  Bút bi Thiên Long 047 Việt Nam Cây 7,000   
101  Bút bi Thiên Long 08 Việt Nam Cây 3,600   
102  Bút Bi Thiên Long TL-049 Việt Nam Cây 4,800   
103  Bút Bi Thiên Long TL-079 Việt Nam Cây 3,700   
104  Bút Bi Thiên Long TL-095 Việt Nam Cây 7,500   
105  Bút Butter Gel-B01 Việt Nam Cây 6,200   
106  Bút Butter HI-MASTER (GEL-B03) Việt Nam Cây 9,000   
107  BÚT CHÌ BẤM STAEDTLER 777 Đức Cây 23,000   
108  Bút chì gỗ GP-01 Việt Nam Cây 3,800   
109  Bút chì gỗ GP-04 Việt Nam Cây 4,000   
110  Bút chì gỗ Staedtler 2B-134 Đức Cây 3,800   
111  Bút chì gỗ Thiên Long GP-01 Việt Nam Cây 4,000   
112  Bút dạ quang FlexOffice FO-HL02 Việt Nam Cây 8,500   
113  Bút dạ quang Staedtler Textsurfer Classic Đức Cây 23,000   
114  Bút dạ quang Thiên Long HL-03 Việt Nam Cây 7,000   
115  Bút dạ quang Toyo SP28 Việt Nam Cây 5,800   



116
 Bút gel Quick Dry Thiên Long GEL-066 - Premium Tip - Vật liệu
tái chế Việt Nam Cây 15,000   

117  Bút Gel-07 Roader Việt Nam Cây 5,000   
118  Bút Gel-08 Việt Nam Cây 6,500   
119  Bút Gel-09 Mastership Việt Nam Cây 11,000   
120  Bút lông bảng Thiên Long WB-03 Việt Nam Cây 7,000   
121  Bút lông bảng Thiên Long WB-08 Việt Nam Cây 7,000   
122  BÚT LÔNG BẢNG THIÊN LONG WB-09 Việt Nam Cây 7,000   
123  Bút lông dầu Thiên Long PM-04 Việt Nam Cây 8,500   
124  Bút lông dầu Thiên Long PM-07 Việt Nam Cây 8,500   
125  Bút lông dầu Thiên Long PM-09 Việt Nam Cây 9,000   
126  Bút lông Thiên Long bảng WB-02 Việt Nam Cây 6,000   
127  Bút máy Nhật Bản Platinum Preppy F03 cho học sinh tiểu học Việt Nam Cây 75,000   
128  Bút xóa FlexOffice FO-CP01 PLUS Việt Nam Cây 9,000   
129  Bút xóa kéo mini PLUS WH-505 Nhật Cây 15,000   
130  Bút xóa kéo Plus 42-207 WH-105T Nhật Cây 20,000   
131  Bút xóa Thiên Long CP-02 Việt Nam Cây 21,000   
132  Bút xóa Thiên Long CP-05 Việt Nam Cây 17,000   
133  Cắt băng keo cầm tay 5F Việt Nam Cái 23,000   
134  Cắt băng keo cầm tay 7F Việt Nam Cái 30,000   
135  Cắt băng keo No.400 Việt Nam Cái 40,000   
136  Cắt băng keo No.500 Việt Nam Cái 58,000   
137  Cắt keo Sunny 2001 Việt Nam Cái 14,000   
138  Cây Ghim Giấy Việt Nam Cây 15,000   
139  Chai Xịt Phòng Ami Việt Nam Chai 45,000   
140  Chai xịt phòng hương thơm Sumo Việt Nam Chai 52,000   
141  Chặn sách lớn MT C8 BO-M03 xanh Việt Nam Cái 105,000   
142  Chặn sách nhỏ MT C10 BO-M01 xanh Việt Nam Cái 65,000   
143  Chặn sách trung MT C9 BO-M02 xanh Việt Nam Cái 85,000   
144  Chổi cán nhựa Việt Nam Cây 32,000   
145  Chổi dừa Việt Nam Cây 26,000   
146  Chuốt bút chì SDI 0137 S-S137 Đài Loan Cái 7,000   
147  Con dấu đóng ngày/tháng/năm Shiny PET 300 Đài Loan Cái 130,000   
148  Dao rọc giấy lớn SDI 0423 KN-S02 (CH) Việt Nam Cái 17,000   
149  Dao rọc giấy nhỏ SDI 0404 KN-S03 (CH) Việt Nam Cái 11,000   
150  Dập ghim lớn KW-Trio 50LA ST-T01 Đài Loan Cái 420,000   
151  Dập ghim lớn KW-Trio 50SA ST-T02 Đài Loan Cái 360,000   
152  DÂY ĐEO THẺ NV KẸP INOX NÚT SI MT9 ICS-05 Việt Nam Cái 2,500   
153  Dây thun khoanh lớn 38 A1 EL-02 (0.5kg/túi) - màu vàng Việt Nam Bịch 39,000   
154  Găng tay cao su dài Việt Nam Đôi 23,000   
155  Găng tay cao su ngón Trung Quốc Đôi 180,000   
156  Găng tay len Việt Nam Đôi 5,000   
157  Găng tay nylon Việt Nam Đôi 19,000   
158  Găng tay vải Việt Nam Đôi 3,500   
159  Giấy cuộn A0 80gsm Việt Nam Ram 185,000   
160  Giấy dán nhãn Tomy A5 đủ số Việt Nam Xấp 10,000   
161  Giấy Decal A4 - Da bò Việt Nam Ram 85,000   
162  Giấy Decal A4 - đế vàng Việt Nam Ram 78,000   
163  Giấy Decal A4 - đế xanh Việt Nam Ram 75,000   
164  Giấy Double A A3 70gsm Việt Nam Ram 152,000   
165  Giấy Double A A3 80gsm Thái Lan Ram 182,000   
166  Giấy Double A A4 70gsm Việt Nam Ram 75,000   
167  Giấy Double A A4 80gsm Thái Lan Ram 90,000   
168  Giấy excel A3 70gsm Việt Nam Ram 100,000   
169  Giấy excel A3 80gsm Việt Nam Ram 118,000   
170  Giấy excel A4 70gsm Việt Nam Ram 50,000   
171  Giấy excel A4 80gsm Việt Nam Ram 59,000   
172  Giấy excel A5 70gsm Việt Nam Ram 25,000   
173  Giấy excel A5 80gsm Việt Nam Ram 29,500   
174  Giấy ghi chú 5 màu mũi tên Post-it 10mmx43mm Đài Loan Xấp 12,000   
175  Giấy ghi chú Pronoti (3x5) Đài Loan Xấp 12,000   
176  Giấy Idea A4 70 gsm Thái Lan Ram 67,000   
177  Giấy Idea A4 80 gsm Thái Lan Ram 73,000   
178  Giấy IK Natural A4 70gsm Indonesia Ram 62,000   
179  Giấy In Bill các loại Việt Nam Cuộn 9,000   
180  Giấy Màu Bìa Thái A-One A4 180gsm Việt Nam Cái 35,000   
181  Giấy niêm phong (giấy Pelure) PEL-01 Việt Nam Xấp 19,000   
182  Giấy Note “Please Sign” Pronoti 5 màu Đài Loan Xấp 12,000   



183  Giấy Note “Sign Here” POST-IT 680-9 Mỹ Xấp 36,000   
184  Giấy note 5 màu không keo ( 3x3) Việt Nam Xấp 25,000   
185  Giấy note Post-it 654 ( 3x3 ) màu vàng Mỹ Xấp 1,100   
186  Giấy note Post-it 654 (3in x 3in ) màu hồng Mỹ Xấp 11,000   
187  Giấy note Post-it 654 3x3 N-P08 xanh lá Mỹ Xấp 11,000   
188  Giấy note Post-it New Express 6527 3x2 N-P019 Đài Loan Xấp 6,500   
189  Giấy note Post-it New Express 6537 3x3 N-P20 Đài Loan Xấp 7,200   
190  Giấy Note Pronoti 5 màu dạ quang (giấy) Đài Loan Xấp 15,000   
191  Giấy Paper One A4 70gsm Indonesia Ram 69,000   
192  Giấy Paper One A4 80gsm Việt Nam Ram 80,000   
193  Giấy Quality A4 70gsm Việt Nam Ram 60,000   
194  Giấy Quality A4 80gsm Việt Nam Ram 71,000   
195  Giấy than G-Star CP-G01 Hàn Quốc Xấp 70,000   
196  Giấy Vệ Sinh An An có lõi Việt Nam Cuộn 36,000   
197  Gỡ ghim KW- TriO 508b Đài Loan Cái 11,000   
198  Gỡ Kim Việt Nam Cái 9,500   
199  Gôm Pentel ZEH-03N Đài Loan Cục 7,000   
200  Hồ dán Thiên Long Glue 30 ml G-08 Việt Nam Chai 4,000   
201  Hồ khô Thiên Long Glutick G-05 Việt Nam Chai 5,000   
202  HỘP BÚT - 168 Việt Nam Cái 40,000   
203  HỘP BÚT - 170 Việt Nam Cái 46,000   
204  HỘP BÚT - 172 Việt Nam Cái 46,000   
205  Hộp đựng bút Xukiva 170 PV-X03 Việt Nam Cái 48,000   
206  Hộp đựng bút Xukiva 172 PV-X01 Việt Nam Cái 45,000   
207  Hộp đựng bút Xukiva 174 PV-X02 Việt Nam Cái 54,000   
208  Kệ 2 Tầng L2 (Mica) Việt Nam Cái 130,000   
209  Kệ 4 ngăn Việt Nam Cái 58,000   
210  Kệ Liên Hoàn 3 Ngăn Việt Nam Cái 50,000   
211  Kệ rổ đại Đào Tiên DT3010 KR-D04 xám Việt Nam Cái 42,000   
212  Kệ rổ đại Đào Tiên DT3010 KR-D04 xanh Việt Nam Cái 41,000   
213  Kéo bấm chỉ nhiều màu Việt Nam Cây 9,000   
214  Keo dán lưới 30ml WinQ GL-07 G-WI01 Việt Nam Cây 4,000   
215  Keo dán sắt 502 S Việt Nam Cây 10,000   
216  Kéo Đồi Mồi TC120 Việt Nam Cây 8,000   
217  Kéo K19 Việt Nam Cây 20,000   
218  Keo khô Korea Hàn Quốc Cây 6,000   
219  Keo khô Korea Hàn Quốc Chai 6,000   
220  Keo nước G-08 30ml Thiên Long Việt Nam Cây 4,000   
221  Keo nước G-08 30ml Thiên Long Việt Nam Chai 4,000   
222  Kéo S008 Việt Nam Cây 13,000   
223  Kẹp bướm màu Deli E8554A Việt Nam Hộp 36,000   
224  Kẹp giấy C62 Việt Nam Hộp 3,000   
225  Kẹp giấy màu Trung Quốc Hộp 12,000   
226  KẸP THẺ NV INOX NÚT MT ICC-03 IN Việt Nam Cái 1,200   
227  Khăn Giấy Ăn Pulppy Việt Nam Cái 16,000   
228  Khăn giấy lụa hộp Pulppy Việt Nam Cái 24,000   
229  Khăn lau Việt Nam Cái 14,000   
230  Kim bấm KW-Trio 23/10 Đài Loan Cái 13,000   
231  Kim bấm KW-Trio 23/13 Đài Loan Cái 14,000   
232  Kim bấm KW-Trio 23/15 Đài Loan Cái 15,000   
233  Kim bấm KW-Trio 23/17 Đài Loan Cái 16,000   
234  Kim bấm KW-Trio 23/20 Đài Loan Cái 18,000   
235  Kim bấm KW-Trio 23/23 Đài Loan Cái 20,000   
236  Kim bấm KW-Trio 23/8 Đài Loan Cái 12,000   
237  Kim bấm KW-Trio 24/6 Đài Loan Cái 10,000   
238  Kim bấm số 10 Plus Nhật Cái 3,200   
239  Kim bấm số 10 SDI 1200 Đài Loan Cái 3,200   
240  Kim bấm số 3 SDI 1204 Đài Loan Cái 8,500   
241  Kìm nhổ ghim KW-TriO 5093 Đài Loan Cái 80,000   
242  Lau Bảng Nhung Lớn Việt Nam Cái 14,000   
243  Lò xo nhựa 10mm R-10 Việt Nam Cái 70,000   
244  Lò xo nhựa 16mm R-016 Việt Nam Cái 130,000   
245  Lò xo nhựa 18mm R-018 Việt Nam Cái 220,000   
246  Lò xo nhựa 25mm R-25 Việt Nam Cái 140,000   
247  Lò xo nhựa 28mm R-28 Việt Nam Cái 205,000   
248  Lò Xo Thép 12.7mm Đức Cái 320,000   
249  Lò Xo Thép 6.4mm Đức Cái 265,000   
250  Lò Xo Thép 7.9mm Đức Cái 295,000   



251  Lưỡi dao rọc giấy 18mm SDI 1404 BL-S01 new Việt Nam Hộp 13,000   
252  Lưỡi dao rọc giấy 9mm SDI 1403C BL-S03 (CH) Việt Nam Hộp 9,000   
253  Màng PE quấn tay, quấn Pallet Việt Nam Cuộn 130,000   
254  Máy đóng số nhảy tự động 6 số Đài Loan Cái 69,000   
255  Máy đóng số nhảy tự động 8 số Đài Loan Cái 69,000   
256  Máy tính Casio 12 số HL-122TV-w-x EC-C05 (CH) Chính hãng Cái 310,000   
257  Máy tính Casio 12 số JS-120L EC-C04 (TQ) Trung Quốc Cái 120,000   
258  Máy tính Casio DZ-12S Chính hãng Cái 185,000   
259  Máy tính CASIO GZ-12S Chính hãng Cái 340,000   
260  Mực bút lông bảng WBI-01 Việt Nam Lọ 23,000   
261  Mực dấu Shiny chuyên dùng SI-62 I-SI62 Đài Loan Lọ 40,000   
262  Mực dấu Shiny S61 SI-S61 Đài Loan Lọ 40,000   
263  Mực dấu Shiny S62 SI-S62 Đài Loan Lọ 40,000   
264  Mực dấu Shiny S63 SI-S63 Đài Loan Lọ 40,000   
265  Nước lau kính Gift 580ml Việt Nam Chai 24,000   
266  Nước lau sàn Gift Việt Nam Chai 28,000   
267  Nước lau sàn Gift Việt Nam Canh 28,000   
268  Nước lau sàn GIFT 4kg Việt Nam Canh 70,000   
269  Nước lau sàn Sunlight Việt Nam Chai 31,000   
270  Nước lau sàn Sunlight Việt Nam Canh 31,000   
271  Nước rửa chén Sunlight 750g chanh Việt Nam Chai 30,000   
272  Nước rửa tay Lifebuoy 180g, 250ml Việt Nam Chai 32,000   
273  Nước tẩy rửa nhà tắm Gift chai 900ml Việt Nam Chai 33,000   
274  Nước tẩy toilet Duck đậm đặc Thái Lan Chai 36,000   
275  Nước tẩy toilet Vim 880ml Việt Nam Chai 36,000   
276  Nước thơm xịt phòng Glade 280ml Thái Lan Chai 55,000   
277  Pin tiểu AA Energizer Max 1.5V B-EN02 (2v/vĩ) - CH Malaysia Cục 35,000   
278  Pin tiểu AA Maxell R6P 1.5V (4v/vĩ) B-MA01 - CH Việt Nam Cục 3,200   
279  Pin tiểu AAA Energizer Max 1.5V B-EN01 (2v/vĩ) - CH Malaysia Cục 35,000   
280  Pin tiểu AAA Maxell R03 1.5V (2v/vĩ) B-MA02 Việt Nam Cục 3,000   
281  Ruột Xoá Kéo Plus WH-105TR Việt Nam Cái 14,500   
282  Sáp Thơm Glade Thái Cục 55,000   
283  Sổ caro 21x33 (D) SB-01 Việt Nam Cuốn 38,000   
284  Sổ caro 21x33 (M) SB-06 Việt Nam Cuốn 32,000   
285  Sổ caro 25x35 (M) SB-03 Việt Nam Cuốn 39,000   
286  Sổ caro 30x40 (D) Việt Nam Cuốn 58,000   
287  Sổ lò xo A4 (bìa nhựa) Việt Nam Cuốn 48,000   
288  Sổ tay CK4 HB-04 Việt Nam Cuốn 20,000   
289  Sổ tay CK7 Việt Nam Cuốn 28,000   
290  Sổ tay CK8 Việt Nam Cuốn 32,000   
291  Sổ tay CK9 Việt Nam Cuốn 48,000   
292  Tampon (không mực) Shiny lớn S3F T-S3F Đài Loan Cái 57,000   
293  Tập Vĩnh Tiến (School) Vibook - Inside Việt Nam Cuốn 8,000   
294  Tập Vĩnh Tiến 200 trang Việt Nam Cuốn 17,000   
295  Tập Vĩnh Tiến 96 trang Việt Nam Cuốn 8,000   
296  Thảm nhựa lau chân Welcome 50x70cm Việt Nam Cái 72,000   
297  THÙNG RÁC ĐẠP TRUNG Việt Nam Cái 130,000   
298  Thước dẻo 15cm Win SR-W01- Qui Lực Việt Nam Cây 3,000   
299  Thước dẻo 20cm WinQ SR-W02 Việt Nam Cây 3,000   
300  Thước dẻo 30cm WinQ SR-W03 Việt Nam Cây 4,000   
301  Thước thẳng 30cm Thiên Long SR-03 Việt Nam Cây 5,000   
302  Thước thẳng 50cm Bến Nghé AR-05 T-SR-02 Việt Nam Cây 18,000   
303  Túi rác đại Việt Nam Kg 35,000   
304  Túi rác tiểu Việt Nam Kg 35,000   
305  Túi rác trung Việt Nam Kg 35,000   
306  Túi thẻ NV nhựa dẻo - đứng CH-02 (100 cái/túi) Việt Nam Cái 1,000   
307  Túi thẻ NV nhựa dẻo - ngang CH-03 Việt Nam Cái 1,000   
308  Túi zipper MT Việt Nam Kg 75,000   
309  Xà phòng Lifebuoy 90g Việt Nam Cục 14,000   
310  Xịt côn trùng Raid 660ml Thái Lan Chai 62,000   

  
Ghi Chú:   
* Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT   
* Do tính đa dạng và nhu cầu sử dụng VPP. Những mặt hàng ngoài bảng báo giá trên,
quý Cty có nhu cầu xin vui lòng liên hệ.   
* Ngoài ra, Phương Nam còn cung cấp những mặt hàng vệ sinh phẩm…   
* Bảng giá trên có thể thay đổi tuỳ theo biến động giá trên thị trường.   



* Cung cấp Mực in Hp, Epson, Canon, Ribbon máy in các loại.   
*Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh: (08)3758.4761, 0908 44 64 82   
* Giao hàng trong Tp.HCM và các tỉnh lân cận.   

  
  
  
  

Rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của Quý Khách Hàng!   
  
  
  
  
  
  


